ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NĂM 2018

	TT
	     Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ sở nem chua giò chả
	Cơ sở bán thịt (lợn trâu bò, gia cầm)
	Cơ sở bán hàng tạp hóa bánh kẹo
	Cơ sở kinh doanh nông, lâm sản
	Cơ sở kinh doanh dịch                     vụ ăn uống
	Cơ sở kinh doanh, rau củ quả

	
	
	
	
	
	
	
	Phục vụ dưới 50 người
	Phục vụ trên 50 người
	

	1
	Lê Thị Dung Hạnh 
	Thôn 5
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Hà Huy
	Thôn 5
	x
	x
	
	
	
	
	

	3
	Lê Duy Dũng
	Thôn 5
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Đình Quế
	Thôn 5
	x
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Văn Nở
	Thôn 6
	
	x
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Xuân Thuộc
	Thôn 4
	x
	x
	
	
	
	
	

	7
	Trần Văn Tước
	Thôn 4
	x
	x
	
	
	
	
	

	8
	Lê Duy Dũng
	Thôn 4
	x
	x
	
	
	
	
	

	9
	Lê Duy Sang
	Thôn 4
	x
	x
	
	
	
	
	

	10
	Trương Trọng Thế
	Thôn 2
	x
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm văn Cừ
	Thôn 1
	x
	x
	
	
	
	
	

	12
	Trương Trọng Viên
	Thôn 2
	
	x
	
	
	
	
	

	13
	Lê Thị Nguyên 
	Thôn 2
	
	x
	
	
	
	
	

	14
	Lê Thị Hợi
	Thôn 1
	
	
	x
	
	
	
	

	15
	Phạm Thị Duyên
	Thôn 1
	
	
	x
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Giang
	Thôn 1
	
	
	x
	
	
	
	

	17
	Phạm Xuân Tiên
	Thôn 1
	
	
	x
	
	
	
	

	18
	Phạm Thị Tình
	Thôn 1
	
	
	x
	
	
	
	

	19
	Lê Đình Sinh
	Thôn 1
	
	
	x
	
	
	
	

	20
	Lê Thị Thu
	Thôn 2
	
	
	x
	
	
	
	

	21
	Đặng Văn Trình
	Thôn 2
	
	
	x
	
	
	
	

	22
	Lê Thị Dung
	Thôn 2
	
	
	x
	
	
	
	

	23
	Lê Thị Nga
	Thôn 2
	
	
	x
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Thôn 3
	
	
	x
	
	
	
	

	25
	Lê Thị Nga
	Thôn 4
	
	
	x
	
	
	
	

	26
	Trương Thị Đạm
	Thôn 5
	
	
	x
	
	
	
	

	27
	Lê Văn Kiếm
	Thôn 5
	
	
	x
	
	
	
	

	28
	Lê Thị Đình
	Thôn 5
	
	
	x
	
	
	
	

	29
	Trần Văn Cầu
	Thôn 5
	
	
	x
	
	
	
	

	30
	Lê Duy Hùng
	Thôn 5
	
	
	x
	
	
	
	

	31
	Trương Thị Lịch
	Thôn 5
	
	
	    x
	
	
	
	

	32
	Lê Sỹ Chinh
	Thôn 5
	
	
	 
	
	x
	
	

	33
	Lê Văn Thế
	Thôn 5
	
	
	 
	
	x
	
	

	34
	Trịnh Xuân Xinh
	Thôn 5
	
	
	
	
	x
	
	

	35
	Lê Thị Tính
	Thôn 5
	
	
	
	
	x
	
	

	36
	Lê văn Thành
	Thôn 5
	
	
	
	
	x
	
	

	37
	Nguyễn Bá Trang
	Thôn 5
	
	
	
	
	x
	
	

	38
	Đỗ Đức Lợi
	Thôn 5
	
	
	
	
	x
	
	

	39
	Đỗ Thị Tảo
	Thôn 5
	
	
	
	x
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Tính
	Thôn 2
	
	
	
	x
	
	
	

	41
	Lê Thị Hà
	Thôn 4
	
	
	
	
	
	
	x

	42
	Trịnh Thị Hằng
	Thôn 3
	
	
	
	
	
	
	x

	43
	Nguyễn Thị Hoa
	Thôn 4
	
	
	
	
	
	
	x

	44
	Lê Đăng Khóa
	Thôn 6
	
	
	x
	
	
	
	

	45
	Đặng Thị Hạnh
	Thôn 6
	
	
	x
	
	
	
	

	46
	Lê Thị Chanh
	Thôn 6
	
	
	x
	
	
	
	

	47
	Lê Ngọc Thắng
	Thôn 6
	
	
	x
	
	
	
	


	
	Tổng số: 47 hộ
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU TRUNG                                                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Danh sách thống kê các hộ gia đình và cơ sở thu gom, Giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ NN&PTNT trên địa bàn xã Thiệu Trung

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cấp quản lý
	Đăng ký KD


Thuộc 
                                                                                         diện 

không 
Thuộc

phải cấp       diện                                                                                                                             

                    cấp
	Ngày cấp GCN cơ sở ĐĐK
	Ngày ký bản cam kết
	Ngày kiểm tra, giám sát, thông tin kết quả kiểm tra
	Loại hình KD

	1
	Lê Thị Dung Hạnh
	Thôn 5
	3
	      x
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Làm nem

	2
	Lê Thị Hà
	Thôn 5
	3
	      X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	3
	Lê Duy Dũng Tấn
	Thôn 5
	3
	     X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Làm nem

	4
	Trương Công Thế
	Thôn 2
	3
	     X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	5
	Nguyễn Xuân Thuộc
	Thôn 4
	3
	    X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Bán thịt

	6
	Trần Văn Tước
	Thôn 4
	3
	    X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	7
	Lê Duy Dũng
	Thôn 4
	3
	    X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	8
	Lê Duy Sang
	Thôn 4
	3
	    X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	9
	Phạm văn Cừ
	Thôn 1
	3
	    X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	10
	Lê Duy Cảm
	Thôn 6
	3
	    X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Bán thịt

	11
	Lê Thị Đảm
	Thôn 6
	3
	      X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Bán thịt

	12
	Lê Văn Nỡ
	Thôn 6
	3
	     X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ lợn

	13
	Lê Thị Lan
	Thôn 3
	3
	      X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Bán thịt

	14
	Trịnh Thị Hằng
	Thôn 3
	3
	      X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Bán thịt

	15
	Lê Thị Hà H
	Thôn 4
	3
	      X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Bán thịt

	16
	Trương Trọng Viên
	Thôn 2
	3
	      X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ gà, vịt

	17
	Lê Thị Nguyên 
	Thôn 2
	3
	     X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Giết mổ gà, vịt

	18
	Trần Văn Anh Q
	
	3
	     X
	
	07/02/2018
	11/3/2018
	Đậu phụ

	
	Tổng cộng: 18 hộ
	
	
	     X
	
	
	
	


                                                       Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                       CT. UBND XÃ 
                                                                                                                                                          Trần Công Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG                                                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Danh sách thống kê các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh, an toàn thực phẩm do bộ công thương quản lý năm 2018 trên địa bàn xã Thiệu Trung

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cấp quản lý
	Đăng ký KD


Thuộc 
                                                                                         diện 

không 
Thuộc

phải cấp       diện                                                                                                                             

                    cấp
	Ngày cấp GCN cơ sở ĐĐK
	Ngày ký bản cam kết
	Ngày kiểm tra, giám sát, thông tin kết quả kiểm tra
	Loại hình KD

	1
	Lê Thị Hợi
	Thôn 1
	3
	      x
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	2
	Phạm Thị Duyên
	Thôn 1
	3
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	3
	Phạm Thị Giang
	Thôn 1
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	4
	Phạm Xuân Tiên
	Thôn 1
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	5
	Lê Duy Hoàng
	Thôn 1
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	6
	Lê Đình Sinh
	Thôn 1
	3
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	7
	Nguyễn Thị Thu
	Thôn 2
	3
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	8
	Đặng Văn Trình
	Thôn 2
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	9
	Lê Thị Dung
	Thôn 2
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	10
	Lê Thị Nga
	Thôn 2
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	11
	Nguyễn Thị Hoa
	Thôn 3
	3
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	12
	Trần Văn Bàng
	Thôn 3
	3
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	13
	Lê Thị Nga
	Thôn 4
	3
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	14
	Nguyễn Xuân Thức
	Thôn 4
	3
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	15
	Trương Thị Đạm
	Thôn 5
	
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	16
	Lê Văn Kiếm
	Thôn 5
	
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	17
	Lê Thị Đình
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	18
	Nguyễn Thị Thảo
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	19
	Lê Duy Hùng
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	20
	Trương Thị Lịch
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	21
	Lê Thị Tính
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	22
	Lê Văn Thành
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	23
	Nguyễn Bá Trang
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	24
	Đỗ Đức Lợi
	Thôn 5
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	25
	Lê Đăng Khóa
	Thôn 6
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	26
	Đặng Thị Hạnh
	Thôn 6
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	27
	Lê Thị Chanh
	Thôn 6
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	28
	Lê Ngọc Thắng
	Thôn 6
	
	    X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Bán hàng tạp hóa

	
	Tổng cộng: 28 hộ
	
	
	
	
	
	
	


                                                       Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                       CT. UBND XÃ 

                                                                Trần Công Lạc       

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG                                                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Danh sách thống kê các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh quán ăn sáng, bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành y tế trên địa bàn xã Thiệu Trung

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cấp quản lý
	Đăng ký KD


Thuộc 
                                                                                         diện 

không 
Thuộc

phải cấp       diện                                                                                                                             

                    cấp
	Ngày cấp GCN cơ sở ĐĐK
	Ngày ký bản cam kết
	Ngày kiểm tra, giám sát, thông tin kết quả kiểm tra
	Loại hình KD

	1
	Lê Sỹ Chinh
	Thôn 5
	3
	      x
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Quán ăn sáng

	2
	Lê Văn Thế
	Thôn 5
	3
	      X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Quán ăn sáng

	3
	Trịnh Xuân Xinh
	Thôn5
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Quán ăn sáng

	4
	Trường mần non
	Thôn 2
	3
	     X
	
	08/02/2018
	10/3/2018
	Ăn bán trú cho trẻ

	
	Tổng cộng: 4
	
	
	     
	
	
	
	


                                                       Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                         CT. UBND XÃ 
ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU TRUNG                                     Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH XAY SÁT LÚA GẠO NĂM 2018

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình kinh doanh

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Tính
	Thôn 2
	Xay sát lúa gạo

	2
	Đỗ Thị Tảo
	Thôn 5
	Xay sát lúa gạo

	
	 Tổng: 2 hộ
	
	


                                                                  Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                   CT. UBND XÃ 
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĂN UỐNG NĂM 2018

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ sở kinh doanh dịch                     vụ ăn uống

	
	
	
	Phục vụ dưới 50 người
	Phục vụ trên 50 người

	1
	Lê Sỹ Chinh
	Thôn 5
	x
	

	2
	Lê Văn Thế
	Thôn 5
	x
	

	3
	Trịnh Xuân Xinh
	Thôn 5
	x
	

	4
	LêTrọng Lượng
	Thôn 5
	x
	

	
	Tổng số: 4 hộ
	
	
	


                                                                                                           Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                  CT. UBND XÃ 

                                                                                                                                                Trần Công Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ KINH DOANH RAU CỦ QUẢ NĂM 2018

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ sở kinh doanh, rau củ quả

	
	
	
	

	1
	Lê Thị Hà
	Thôn 4
	x

	2
	Trịnh Thị Hằng
	Thôn 3
	x

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	Thôn 4
	x

	4
	Trần Thị Hồng
	Thôn 2
	x

	5
	Trương Thị Lý
	Thôn 2
	x

	6
	Lê Thị Hải
	Thôn 5
	x

	7
	Bùi Thị Oanh
	Thôn 5
	

	
	Cộng: 7 hộ
	
	


                                                                                           Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                  CT. UBND XÃ 

                                                         Trần Công Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV

	
	
	
	

	1
	Trần Văn Điền
	Thôn 5
	x

	2
	Phạm Thị Tợi
	Thôn 5
	x

	
	Tổng số: 2 hộ
	
	


                                                                                                Thiệu Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                  CT. UBND XÃ 

                                                           Trần Công Lạc
